MÔN: VẬT LÍ

KHỐI 6
· Học ghi nhớ bài “ Sự nở vì nhiệt của chất rắn”.

· Bài tập giải thích hiện tượng sự nở vì nhiệt của chất rắn.

KHỐI 7
I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? Ví dụ?

2. Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tương tác với nhau như thế nào?

3. Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Khi nào vật nhiễm điện âm? Khi nào vật nhiễm điện dương?

4. Ở điều kiện bình thường, trong mỗi vật có điện tích dương và điện tích âm hay không? 

5. Vì sao trước khi cọ xát, thanh nhựa không hút được các vụn giấy?

II. BÀI TẬP

1. Vì sao xe bồn chở xăng khi di chuyển lại thả 1 sợi dây xích từ bồn xăng xuống đường?

2. Tại sao cánh quạt quay lâu ngày thường bám nhiều bụi bẩn?

3. Tại sao khi cọ xát 2 miệng túi lilon đang dích chặt vào nhau ta có thể dễ dàng tách chúng ra?

4. Có 2 quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi 2 sợi tơ mảnh tại cùng 1 điểm, quả cầu A nhiễm điện âm và chúng đẩy nhau ra xa. Em hãy cho biết:

a. Quả cầu B có nhiễm điện k? Nếu có nhiễm điện lại gì? Vì sao?

b. Nếu chạm tay vào quả cầu A thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

NỘI DUNG TỰ HỌC MÔN VẬT LÝ 7

A. LÝ THUYẾT

I. CHỦ ĐỀ 17: DÒNG ĐIỆN, NGUỒN ĐIỆN

· Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

· Nguồn điện là thiết bị có khả năng cung cấp dòng điện cho các thiết bị điện hoạt động. Mỗi nguồn điện thường có 2 cực, cực âm kí hiệu là dấu ( - )  và cực dương kí hiệu là dấu ( + ).

· Hệ thống gồm nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn, công tắc được nỗi với nhau tạo thành 1 mạch điện.

II. CHỦ ĐỀ 18: CHẤT DẪN ĐIỆN, CHẤT CÁCH ĐIỆN, DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

· Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, VD: kim loại, nước thường dùng, các dung dịch kiềm, muối, axit…

· chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua, VD: thủy tinh, sứ, cao su, nhựa, nước nguyên chất…

· Chất dẫn điện được dùng làm vật liệu để chế tạo các vật dẫn điện, các bộ phận dẫn điện trong các dụng cụ điện.

· Chất cách điện được dùng làm vật liệu để chế tạo các vật cách điện, các bộ phận cách điện trong các dụng cụ điện.

· Một số electron trong nguyên tử kim loại có thể thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại được gọi là electron tự do trong kim loại.

· Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

B. VẬN DỤNG

HS LÀM CÁC BT SAU TRONG SÁCH TÀI LIỆU DẠY HỌC VẬT LÝ 7

· BT 1,2,5 trang 118.

· BT 1,2,5,6 trang 124.

KHỐI 8
TUẦN 3

A  Nội dung lý thuyết:

1) Khi nào lực thực hiện công? 

“Khi lực tác dụng vào vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực thì lực đó có sinh công”

2) Khi lực cùng hướng với hướng chuyển động, công của lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Hai yếu tố phụ thuộc của công:

· Độ lớn của lực tác dụng.

· Độ dài quãng đường vật chuyển động.

3) Viết công thức tính công của lực có cùng hướng với hướng chuyển động:

A = F . s

· A là công ( J )

· F là lực tác dụng ( N )

· s là quãng đường vật dịch chuyển (m)

4) Định luật về công: “ Không 1 máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

B – PHẦN BÀI TẬP
HS LÀM CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC VẬT LÝ 8

+ BÀI 1,2,5 TRANG 101, 102.

+ HĐ 2, HĐ 3 TRANG 106, BT 1,4,5 TRANG 107, 108

TUẦN 4

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

1. Để biết người nào hoặc máy nào khỏe hơn, người ta dùng đại lượng công suất.

2. Công thức tính công suất:

P = A : t

· P là công suất ( W )

· A là công ( J )

· t là thời gian thực hiện công đó ( s )

1 kW = 1 000 W

1MW = 1 000 000 W

3. Khi 1 vật có khả năng thực hiện công ta nói vật có năng lượng. Vật có khả năng thực hiện công càng lớn thì năng lượng của vật càng lớn. Đơn vị của năng lượng là J. có nhiều dạng năng lượng: cơ năng, nội năng, điện năng…

4. Năng lượng của vật có được khi vật ở 1 độ cao so với mặt đất hoặc so với 1 vị trí khác được chọn làm mốc gọi là thế năng trọng trường. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao so với mặt đất thì thế năng trọng trường của vật càng lớn.

5. Năng lượng của vật có được khi vật bị biến dạng đàn hồi gọi là thế năng đàn hồi. Khi vật bị biến dạng đàn hồi, độ biến dạng của vật càng lớn thì thế năng đàn hồi của vật càng lớn.
6. Năng lượng của vật có được do vật chuyển động gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng của vật càng lớn.
B. VẬN DỤNG

HS LÀM BT TRONG SÁCH TÀI LIỆU DẠY HỌC VẬT LÝ 8

· HĐ 5 TRANG 112

· HĐ 6 TRANG 113

· BT 1,2 TRANG 113

· BT 5, 6, 7 TRANG 114

· BT 2 TRANG 120

· BT 4, 6 TRANG 121

· BT 7 TRANG 122.

KHỐI 9
· Học chủ đề 

+“ Tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều”.

+ ” Máy biến thế- Truyền tải điện năng đi xa”

· Soan bài “ Tổng kết phần II: Điện học”
………………………………
MÔN: HÓA
KHỐI 8
· Thuộc tính chất hóa học của Ôxi. Phân loại hợp chất ôxít axit, ôxít bazơ. Viết axit và bazơ tương ứng với các o6xit đó.

· Làm hết bài tập trong SGK của bài 24(Tính chất của ôxi) và bài 26( ôxít).

1. Soan bài “ Không khí- Sự cháy” vào vở bài học theo các câu hỏi sau:

2. Không khí là gì? Thành phần % của các khí trong không khí?

3. Nêu các biện pháp bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễm.

4. Nêu điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy.

KHỐI 9
· Xem lại bài : Axít cacbonic và muối cacbonnat.

· Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

· Đọc trước bài:

1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.

2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.

3. Metan

4. Etilen.

5. Axetilen.

6. Benzen.

………………………………….
MÔN: SINH

KHỐI 6

1. Thụ tinh là gì? 

2. Hạt và quả do bộ phận nào được tạo thành sau thụ tinh?

3. Cho các loại quả sau: cà chua, quả mướp, quả hồng, quả cam, quả dâu,…trên các loại quả này vẫn còn di tích lại của hoa. Theo em đó là bộ phân nào của hoa? 

4. Em hãy giải thích vì sao trong vườn cà phê, bưởi, chôm chôm,……..người ta thường nuôi ong , thả kiến?

5. * Em hãy giải thích câu thành ngữ:  “ Được mùa cau, đau mùa lúa ”.

6. Dựa hình 32.1 SGK trang 105. Em phân chia các loại quả đó thành mấy nhóm? Hãy kể tên? 

7. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt?

8. Quả khô được chia thành mấy nhóm? Kể tên?

9. Hãy phân loại các quả sau: quả mít, quả đu đủ, quả nhãn, quả bầu, quả dừa, quả xoài, quả mướp, quả phượng, quả ổi, quả vải.

10. * Vì sao đâu xanh, đậu đen  người ta thường thu hoạch trước khi quả chin khô?

(Lưu ý: học sinh trả lời trên giấy kiểm tra)

KHỐI 7
Học sinh điền vào bảng xanh trong SGK, còn trả lời các câu hỏi vào vở sinh học.

Bài 35: ẾCH ĐỒNG
1. Điền bảng xanh SGK trang 114

2. Trả lời câu 3,4 SGK trang 115.

Bài 36 : Thực hành QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG
Trả lời phần thu hoạch SGK trang 119

Bài 37 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ
1. Điền bảng xanh SGK trang 121

2. Trả lời câu 2,3 SGK trang 122.

Bài 38: THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI 

1. Điền bảng xanh SGK trang 125

2. So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn với ếch đồng.

3. Trả lời câu 1 SGK trang 126

KHỐI 8

Bài 36: TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG- NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN
1. Nhu cầu dinh dưỡng ở các lứa tuổi khác nhau như thế nào ? Vì sao có sự khác nhau đó ?

2. Vì sao trẻ em suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển chiếm tỉ lệ cao ?

3. Khẩu phần là gì ?
4. Lập khẩu phần ăn tuân theo những nguyên tắc nào?
5. Khẩu phần ăn uống của người mới ốm khỏi có gì khác người bình thường?
6. Em cần bổ sung loại thực phẩm nào trong khẩu phần ăn uống để nâng cao sức đề kháng trong” mùa” dịch Covid -19?
 ChươngVII: BÀI TIẾT 

 Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

1. Bài tiết là gì? Bài tiết có vai trò như thế nào đối với cơ thể sống?

2. Hãy kể tên các cơ quan  thực hiện bài tiết và các sản phẩm bài tiết chủ yếu của cơ thể.

3. Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?

Bài 39:  BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

1. Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu ?

2. Thành phần nước tiểu đầu khác nước tiểu chính thức ở điểm nào?

	Đặc điểm
	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu chính thức

	- Nồng độ các chất hoà tan

- Chất
độc,chất cặn bã

- Chất
dinh dưỡng
	
	


3. Mỗi ngày có…..L máu được lọc và tạo ra ……..Lnước tiểu đầu. Nhờ quá trình ………   cuối cùng chỉ có khoảng …….. L nước tiểu chính thức được đưa dần xuống bóng đái.

4. Chỗ bóng đái, lượng nước tiểu được thải ra ngoài như thế nào?

Bài 40: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
1. Em hãy cho biết những tác nhân nào gây hại cho hoạt động của hệ bài tiết nước tiểu?

2. Trả lời vào bảng sau: Các thói quen sống khoa học là cơ sở khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu .

	Các thói quen sống khoa học
	Cơ sở khoa học

	1 . Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu
	

	2 . Khẩu phần ăn uống hợp lí :
- Không ăn quá nhiều Prôtêin,  quá nặm, quá chua ,

quá nhiều chất tạo sỏi

 - Không ăn thức ăn thưà ôi thiu và nhiễm chất độc hại .

- Uống đủ nước
	

	3 .Đi tiểu đúng lúc , không nên nhịn tiểu lâu
	


Trong các thói quen trên, em đã có thói quen nào và cần bổ sung những thói quen nào?

3. Em cần bổ sung loại nước uống nào để thanh lọc thận theo cách tự nhiên nhằm tăng cường sức khỏe trong” mùa” dịch Covid 19?
KHỐI 9
Học sinh điền vào bảng xanh trong SGK, còn trả lời các câu hỏi vào vở sinh học.

Bài 41 : MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

Trả lời câu 1,3,4 SGK trang 121.

Bài 42: ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
            Trả lời câu 1,3,4 SGK trang 124 và 125

Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

1. Điền bảng xanh SGK trang 127 và 129.

2. Trả lời câu 2,3,4 SGK trang 129

Bài 44 : ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Trả lời câu 1,2,3,4 SGK trang 134

Học thuộc bảng 44 SGK trang 132

……………………..

MÔN ĐỊA
HS trả lời các câu hỏi in nghiêng trong mỗi bài vào vở

KHỐI 6:

· Học lại bài 16, 17.

· Soạn bài 18,19

KHỐI 7:

· Học lại bài 40,41.

· Soạn bài: 42,43,44,45.

KHỐI 8:

· Học lại bài: 23, 24.

· Soạn bài :25, 26, 27, 28.

KHỐI 9:

· Học lại bài 34 .

· Soạn bài: 35, 36.

